
Biểu số 03

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2021
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG

(Lũy kế đến thời điểm báo cáo)
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND, ngày     tháng     năm 2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung chỉ tiêu Kế hoạch Kết quả thực hiện, giải ngân đến
tháng 12/2021

Tổng
cộng

Vốn
ĐTPT

Vốn sự
nghiệp Tổng cộng Vốn

ĐTPT
Vốn sự

nghiệp

TỔNG SỐ

I NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

2 Đầu tư phát triển

Trong đó năm 2020 chuyển qua

Vốn nước ngoài
2 Sự nghiệp
II NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3,700 3,700 - 3,700 3,700 -

1 Tỉnh - -
2 Huyện 3,700 3,700 3,700 3,700

3 Xã - -
III VỐN LỒNG GHÉP

IV VỐN TÍN DỤNG

V VỐN DOANH NGHIỆP

VI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

1 Tiền mặt
2 Hiến đất (m2)
2 Ngày công và hiện vật quy đổi
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